Mẫu số: C46-NHPT

Đơn vị:                                                                                                             Số: 
                                                      GIẤY NỘP TIỀN MẶT             Liên 1: Dành cho NH
                                                      Ngày........ tháng........năm            Liên 2: Dành cho NH

 Người nộp: 	 
 Địa chỉ: 	
 (
  
Số tiền (Bằng số):
…………………………
.......................................
) Số tài khoản: …………Tên TK…………... Tại Ngân hàng……………………..  
 Số tiền bằng chữ: ………………………………………………..
 Nội dung nộp: …………………………………………………...


	
  					                                     NGÂN HÀNG
  Người nộp tiền	    Thủ quỹ 	              Giao dịch viên 	           Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)      (Ký, ghi rõ họ tên)            (Ký, ghi rõ họ tên)






	NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM                                                                                                          Đơn vị:.......................
	Mẫu só: C17a-NHPT
                                           



[bookmark: _Toc286307690]BẢNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN NỘP BẰNG VND
Ngày…..tháng….năm….

Họ và tên người nộp tiền:.....................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Nội dung nộp tiền:................................................................................................

	Loại tiền
	Số tờ, miếng
	Thành tiền

	1
	2
	3

	I. Loại tiền giấy
	
	

	500.000
	
	

	200.000
	
	

	100.000
	
	

	50.000
	
	

	20.000
	
	

	10.000
	
	

	5.000
	
	

	2.000
	
	

	1.000
	
	

	500
	
	

	200
	
	

	100
	
	

	II. Loại tiền xu
	
	

	5.000
	
	

	2.000
	
	

	1.000
	
	

	500
	
	

	200
	
	

	Tổng cộng:
	

	Bằng chữ:…………………………………………………



	Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
	Người thu tiền
(Ký, họ tên)

	

	





	
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM                                                                                                               Đơn vị:.......................
	Mẫu số: C17b-NHPT
Số:……………

                                           


[bookmark: _Toc286307691]BẢNG KÊ CÁC LOẠI TIỀN NỘP BẰNG NGOẠI TỆ
Ngày…..tháng….năm….

Họ và tên người nộp tiền:......................................................................................
Địa chỉ:..................................................................................................................
Nội dung nộp tiền:.................................................................................................

	Loại tiền
	Số tờ, miếng
	Thành tiền

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tổng cộng:
	

	Bằng chữ:………………………………………………………………




	Người nộp tiền
(Ký, họ tên)
	Người thu tiền
(Ký, họ tên)








